
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 20 Hạ Hồi, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

04/12/20183. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG SMART GROUP VIỆT NAM

0108536156

STT Tên ngành Mã ngành

1. Giáo dục văn hoá nghệ thuật
(trừ hoạt động của các sàn nhảy)

8552

2. Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí 7721

3. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

4. Hoạt động của các cơ sở thể thao
Chi tiết: Hoạt động của các cơ sở tổ chức các sự kiện thể thao 
trong nhà hoặc ngoài trời; Tổ chức và điều hành các sự kiện 
thể thao chuyên nghiệp và nghiệp dư trong nhà và ngoài trời 
của các nhà tổ chức sở hữu các cơ sở đó

9311

5. Bán buôn tổng hợp 4690

6. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

7. Dịch vụ phục vụ đồ uống
Chi tiết: Quán rượu, bia,

5630

8. Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4763

9. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 7320

10. Đào tạo cao đẳng
Chi tiết: Dạy nghề.

8533

11. Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình khác
Chi tiết: Cho thuê đồ dệt, trang phục và giày dép, đồ trang sức, 
thiết bị âm nhạc, bàn ghế, phông bạt, quần áo.

7729(Chính)

12. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
chi tiết: Đại lý bán hàng hóa; Môi giới mua bán hàng hóa

4610

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG SMART 
GROUP VIỆT NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: VIET NAM SMART GROUP 
COMMUNICATION JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: SMART GROUP JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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9.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 CÔNG TY 
TNHH LÊ 
QUÝ DƯƠNG

218/4 Nguyễn Thị 
Minh Khai, 
Phường 06, Quận 
3, Thành phố Hồ 
Chí Minh, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

90.000 900.000.000 10,000

Tổng số 90.000 900.000.000 10,000

0306008944

13. Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá 
và tổ chức tua du lịch

7990

14. Điều hành tua du lịch 7912

15. Đại lý du lịch 7911

16. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
chi tiết: tổ chức hội nghị hội thảo, hội chợ triển lãm, các sự 
kiện, tổ chức các chương trình biểu diễn nghệ thuật; Môi giới 
và xúc tiến thương mại (không thực hiện các hiệu ứng cháy, 
nổ; không sử dụng chất nổ, chất cháy, hóa chất làm đạo cụ, 
dụng cụ thực hiện các chương trình văn nghệ, sự kiện, phim 
ảnh)

8230

17. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu

7490

18. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

19. Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4761

20. Bán lẻ băng đĩa âm thanh, hình ảnh (kể cả băng, đĩa trắng) 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4762

21. Bán lẻ hàng văn hóa, giải trí lưu động hoặc tại chợ 4785

22. Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí
Chi tiết: Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí (không hoạt 
động tại trụ sở); Tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp.

9000

23. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao

4649

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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2 LÊ QUÝ 
DƯƠNG

Số 10 Ngách 98, 
Ngõ 136, Phố Tây 
Sơn, Phường 
Quang Trung, 
Quận Đống Đa, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

405.000 4.050.000.000 45,000

Tổng số 405.000 4.050.000.000 45,000

011537343

3 QUẢN VĨNH 
THÁI

P1207 Nhà B3C 
Nam Trung Yên, 
Phường Trung 
Hoà, Quận Cầu 
Giấy, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

405.000 4.050.000.000 45,000

Tổng số 405.000 4.050.000.000 45,000

0250780004
31

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       011537343
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 10 Ngách 98, Ngõ 136, Phố Tây Sơn, Phường 
Quang Trung, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 10 Ngách 98, Ngõ 136, Phố Tây Sơn, Phường Quang Trung, Quận 
Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   LÊ QUÝ DƯƠNG Nam

15/11/1968 Kinh Việt Nam

26/04/2008 Công an TP Hà Nội

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốcChức danh:
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